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	ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Số: 532/UBTVQH11
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2006


BÁO CÁO 

GIẢI TRÌNH, TIẾP THU CHỈNH LÝ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT CỦA QUỐC HỘI

VỀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 5 NĂM 2006 – 2010 CỦA CẢ NƯỚC


Kính thưa các vị đại biểu Quốc hội,
Sau khi trình Quốc hội bản dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2006-2010 của cả nước, Đoàn thư ký nhận được ý kiến đóng góp của nhiều vị đại biểu Quốc hội. Đa số ý kiến nhất trí với dự thảo Nghị quyết, một số ý kiến tham gia về nội dung cụ thể. Uỷ ban Thường vụ Quốc hội xin báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2006-2010 của cả nước như sau:
1/ Về căn cứ xây dựng dự thảo Nghị quyết: có ý kiến đề nghị nên thêm Nghị quyết số 29/2004/QH11 ngày 15/6/2004 về Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 của cả nước vào phần căn cứ. 

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, ý kiến trên là hợp lý và đã bổ sung thêm nội dung trên vào dự thảo Nghị quyết.

2/ Về diện tích tự nhiên của cả nước: Nhóm ý kiến thứ nhất đề nghị, không nên quy định về diện tích tự nhiên vì Nghị quyết của Quốc hội điều chỉnh về kế hoạch sử dụng đất; nhóm ý kiến thứ hai cho rằng, bản thân Chính phủ cũng không khẳng định tính chính xác của quy mô diện tích tự nhiên, trong khi đây là vấn đề nhạy cảm. 

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội nhận thấy, các ý kiến trên là hợp lý, xin đề nghị với Quốc hội chưa quy định về diện tích tự nhiên của cả nước trong dự thảo Nghị quyết về kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2006 - 2010 của cả nước.

3/ Có ý kiến đề nghị, nên thêm cụm từ “đến năm 2010” vào sau hai từ “chủ yếu” ở dòng 7, trang 1;

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội nhận thấy, việc nhấn mạnh thời điểm kết thúc của một giai đoạn là cần thiết, do vậy, tiếp thu ý kiến trên, mục I được chỉnh lý lại như sau: “I. Thông qua kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2006 - 2010 của cả nước với các chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2010 như sau:”.

4/ Có ý kiến đề nghị, nên phân biệt chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm của Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang bộ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong việc triển khai các giải pháp  tại mục II của dự thảo Nghị quyết này;

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội thấy rằng, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các cơ quan trên đều đã được quy định cụ thể trong Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25/12/2001 và các Nghị định của Chính phủ. Do vậy, xin được giữ nguyên như dự thảo Nghị quyết.

5/ Có ý kiến đề nghị, sửa cụm từ “… sử dụng quá mức cần thiết hoặc sử dụng sai mục đích đều phải kiên quyết thu hồi” tại khoản 6, Mục II phần B thành cụm từ “… sử dụng quá mức, sử dụng sai mục đích đều phải kiên quyết thu hồi”. Có ý kiến đề nghị quy định rõ cụm từ “quá mức”.
Uỷ ban Thường vụ Quốc hội thấy rằng, việc sử dụng quá mức và sử dụng sai mục đích đều là những sai phạm cần phải xử lý. Tuy nhiên cụm từ “sử dụng quá mức” không rõ. Tiếp thu ý kiến trên, khoản 6 được sửa lại như sau “6. Rà soát hiện trạng sử dụng đất của các địa phương, đơn vị, tổ chức, kể cả đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, đất do các nông trường, lâm trường, doanh nghiệp nhà nước quản lý để có sự điều chỉnh phù hợp. Đối với đất đã giao hoặc cho thuê mà không sử dụng, sử dụng không có hiệu quả, sử dụng sai mục đích đều phải kiên quyết thu hồi”.
6/ Nhiều ý kiến đề nghị, cần đưa thêm “làng nghề” vào đối tượng cần rà soát, đôn đốc việc sử dụng đất và Chính phủ cần có quan điểm dứt khoát hơn trong việc xử lý tình trạng thu hồi đất mà không sử dụng. Có ý kiến đề nghị, cân nhắc cụm từ “dứt điểm” tại mục II, khoản 7. Ý kiến khác đề nghị, thay từ “treo” bằng cụm từ “quy hoạch, dự án đã được duyệt mà không thực hiện trong thời hạn”; về thời hạn, có thể quy định ngay thời hạn trong Nghị quyết hoặc để Chính phủ quy định.
Tiếp thu các ý kiến trên, tại khoản 7, mục II: xin bỏ từ “để” trong cụm từ “đất để thực hiện”; thêm “làng nghề” sau “cụm công nghiệp”; thay cụm từ “giảm hẳn” thành “chấm dứt”. Thay từ “treo” bằng cụm từ “quy hoạch, kế hoạch đã được duyệt mà không thực hiện trong thời hạn”; về thời hạn, quy định ngay trong Nghị quyết.

Riêng đối với cụm từ “dứt điểm”, đây là sự thể hiện quyết tâm của Quốc hội và Chính phủ, do vậy xin được giữ cụm từ này như Dự thảo.

Như vậy, điểm 7 xin được sửa lại như sau: “7. Rà soát và đôn đốc việc sử dụng đất thực hiện các dự án xây dựng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề, khu đô thị mới, các dự án về khu dân cư và nhà ở nhằm sử dụng đất hợp lý, tiết kiệm và đạt hiệu quả kinh tế cao. Đầu tư đồng bộ kết cấu hạ tầng để phát huy hiệu quả sử dụng đất đã thu hồi, cần diện tích đất đến đâu thì thu hồi đến đó, chấm dứt tình trạng thu hồi đất mà không sử dụng. Xử lý dứt điểm trước ngày 30 tháng 6 năm 2007 tình trạng quy hoạch, kế hoạch đã được duyệt mà không thực hiện trong thời hạn”. 

7/ Nhằm khắc phục tình trạng chậm trễ trong khâu giải phóng mặt bằng, có ý kiến đề nghị, tại khoản 10, mục II bỏ cụm từ “tái định cư”; có ý kiến đề nghị, bổ sung vào sau cụm từ “người có đất bị thu hồi” cụm từ “nhất là đối với những hộ tái định cư phải được bảo đảm ít nhất bằng nơi ở cũ” và sửa cụm từ  “...người có đất bị thu hồi” thành cụm từ  “...người có đất hợp pháp bị thu hồi”; ý kiến khác đề nghị, bổ sung cụm từ “và phương thức” trước cụm từ “bồi thường” ở khoản 10 mục II phần B. Có ý kiến cho rằng, quy định: “bảo đảm ít nhất bằng nơi ở cũ” là chưa rõ, nên quy định rõ hơn.
Uỷ ban Thường vụ Quốc hội nhận thấy, ý kiến trên phù hợp với khoản 3 Điều 42 của Luật Đất đai, xin tiếp thu và chỉnh lý lại khoản 10 như sau: “10. Tiếp tục đổi mới chính sách và phương thức bồi thường, hỗ trợ, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người có đất hợp pháp bị thu hồi theo quy định của pháp luật, nhất là đối với những hộ tái định cư phải được bảo đảm ít nhất bằng nơi ở cũ, khắc phục có hiệu quả tình trạng ách tắc, không bảo đảm tiến độ dự án do sự chậm trễ trong bồi thường, giải phóng mặt bằng”. 

Về ý kiến đề nghị quy định rõ hơn nội dung “bảo đảm ít nhất bằng nơi ở cũ”, Uỷ ban thường vụ Quốc hội thấy rằng, việc bảo đảm cho khu định cư phải có điều kiện phát triển bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ đã được quy định tại khoản 3, Điều 42 của Luật đất đai và Chính phủ đã có Nghị định quy định chi tiết về vấn đề này; do vậy, trong Nghị quyết này chỉ cần  quy định như trên là đủ. 

8/ Có ý kiến đề nghị, làm rõ quy định việc “khai hoang” (ở khoản 11 mục II phần B) có phải áp dụng cho đất chưa sử dụng 2.193.100 ha không? Hiện nay nạn phá rừng và rừng đã phá rất khủng khiếp, dễ nhầm đó là “khai hoang”.

Về ý kiến này, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội xin giải trình như sau: 

Diện tích khai hoang là một phần diện tích trong chỉ tiêu Chuyển đất chưa sử dụng vào sử dụng: 2.193.100 ha. Đây là đất chưa sử dụng, không phải là đất rừng, không thể nhầm lẫn giữa khai hoang và phá rừng. Do vậy xin giữ lại từ “khai hoang” trong khoản 11 mục II phần B như Dự thảo.
9/ Các ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội tham gia về câu chữ, kỹ thuật văn bản, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo tiếp thu và thể hiện cụ thể trong dự thảo Nghị quyết trình Quốc hội tại phiên họp này.

*

*
*

Kính thưa các vị đại biểu Quốc hội, 

Trên đây là Báo cáo giải trình, tiếp thu chỉnh lý dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2006 – 2010 của cả nước, kính trình Quốc hội xem xét, thông qua.

TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(đã ký)

Trương Quang Được
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